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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức 
- Viết được biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp tức thời.

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện, của điện áp.

- Viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.

- Viết được công thức tính tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.

- Viết được các hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp (đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha).

- Nêu được những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

- Viết được công thức tính công suất điện và công thức tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp.

- Nêu được lí do tại sao cần phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.

2. Kĩ năng – năng lực hình thành

* Kĩ năng: 
-  Xác định được các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều

-  Xác định giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng và giá trị tại một thời điểm ( giá trị tức thời)

- Vẽ được giản đồ  Fre-nen cho đoạn mạch RLC nối tiếp.

- Giải được các bài tập đối với đoạn mạch RLC nối tiếp.
- Giải được các bài tập tính công suất đối với đoạn mạch RLC nối tiếp.

* Năng lực hình thành:
 -  Năng lực tự học: đọc, tìm hiểu SGK, tài liệu, ghi chép các kiến thức 

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tượng trong thực tế.)

 - Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm: trao đổi, thảo luận, trình bày kết quả học tập.

 - Năng lực tính toán: Sử dụng công thức toán học, thực hiện tính toán

 - Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông: Sử dụng app Casio để thay thế máy tính tay 

3. Về thái độ - phẩm chất:
 - Hs có tinh thần hợp tác có hứng thú học trong việc học tập môn vật lý.

 - Có tác phong làm việc khoa học rèn phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm trong học tập.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên:
 - Giáo án, SGK, các hình ảnh, video minh họa bài học
 - Phiếu học tập (Trích từ tài liệu)

2. Học sinh:
­ Ôn lại các kiến thức cũ liên quan dao động điều hòa; dòng điện không đổi
- Ôn kiến thức về cuộn cảm, tụ điện; công suất của dòng điện
III. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời lượng dự kiến

	Khởi động
	Hoạt động 1
	Tạo tình huống và phát biểu vấn đề về dòng điện xoay chiều
	5 phút.

	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu về đại cương dòng AC
	30 phút

	
	Hoạt động 3
	Tìm hiểu về các mạch điện AC
	40 phút

	
	Hoạt động 4
	Tìm hiểu về  mạch điện AC có RLC nối tiếp
	40 phút

	
	Hoạt động 5
	Tìm hiểu về công suất của mạch điện AC
	30 phút

	Luyện tập
	Hoạt động 6

	Hệ thống hóa kiến thức. 

Luyện tập thêm các câu hỏi, bài tập vận dụng
	30 phút



	Vận dụng, mở rộng tìm tòi
	Hoạt động 7
	Vận dụng linh hoạt các công thức về dòng điện xoay chiều làm các bài tập nâng cao
Tự tìm hiểu về vai trò của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống
Cách sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả.
	5 phút


IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
+ Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động nhóm (chia lớp thành 4 nhóm hoặc 12 nhóm nhỏ) và sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, SGK; phương pháp quan sát hình ảnh, video; phát hiện và giải quyết vấn đề

TIẾT 22
A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: 
Khởi động làm nảy sinh vấn đề 
1. Mục tiêu: Tạo tình huống và phát biểu vấn đề về dòng điện xoay chiều.
                     Giới thiệu các nội dung cần tìm hiểu của chủ đề
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề; kĩ thuật hoạt động nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

    Hình thức tổ chức: Làm việc nhóm.

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh, video về các thiết bị, dung cụ trong gia đình.
- Đọc và giải thích các thông số ghi trên thiết bị điện trong gia đình? 
- Nhưng khi cho dòng điện xoay chiều chạy trong một mạch điện cụ thể thì nó có đăc điểm gì?
- Em hiểu thế nào là giờ cao điểm, thấp điểm trong sử dụng điện năng?
- Làm thế nào để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm học sinh quan sát và ghi kết quả thảo luận

- Báo cáo kết quả và thảo luận

	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Các nhóm báo cáo theo sự phân công của GV.

  Các nhóm khác bổ sung, phản biện.

- GV chốt lại kiến thức

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	Các vấn đề cần nghiên cứu:

- Đại cương dòng AC
- Các mạch điện AC
- Mạch điện AC có RLC nối tiếp

- Công suất của mạch điện AC


4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ; giấy nháp
5. Sản phẩm: Biết được các kiến thức cần tìm hiểu trong chủ đề

6. Đánh giá sản phẩm:
+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 1

1. Mục tiêu: 
- Viết được biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp tức thời.

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện, của điện áp.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề; kĩ thuật hoạt động nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	1. GV gợi ý cho HS tìm hiểu được khái niệm:

- Viết được biểu thức u, viết i. 
- Các giá trị hiệu dụng, biên độ, tức thời.
Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

2. Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả và thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	-  Các nhóm học sinh quan sát, thảo luận và ghi kết quả thảo luận



	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Các nhóm báo cáo theo sự phân công của GV.

  Các nhóm khác bổ sung, phản biện.

- GV chốt lại kiến thức

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	- GV kết luận lại nội dung và giải đáp thắc mắc của HS.

Nhận xét các câu trả lời

- HS tiếp thu.


4. Phương tiện dạy học: máy chiếu, phiếu học tập, giấy nháp. 

PHIẾU HỌC TẬP 1

Dòng điện 1 chiều không đổi  là gì?
Dòng điện xoay chiều là gì? Biểu thức
Biểu thức từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều? Từ thông có biến thiên không? Nếu có thì trong vòng dây xuất hiện gì?
Nhận xét gì về suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây?
Nhận xét gì về về cường độ dòng điện xuất hiện trong cuộn dây?
Đưa ra phương án thực nghiệm( Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều?

Xây dựng cách đưa ra khái niệm giá trị hiệu dụng
5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

I. Khái niệm về dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ là hàm số sin hay côsin của thời gian, với dạng tổng quát:
 i = I0cos((t + ().

i là cường độ tức thời ở thời điểm t

I0 > 0: cường độ cực đại; ω là tần số góc; T = 2π/ω là chu kì, 
f = 1/T là tần số của i

(ωt + φ) là pha của i ở thời điểm t, φ là pha ban đầu
II. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

Cho khung dây kín quay đều với tốc độ góc ω trong từ trường đều 
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 (H.12.2). Lúc t = 0, α =
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 = 0; sau thời gian t, α  = ωt:

 + Từ thông qua khung: ( = NBScos(
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) = NBScos(ωt) = (0cos(ωt)  

+ Suất điện động cảm ứng trong khung:
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 là suất điện động cực đại

+ Nếu cuộn dây kín có điện trở R thì cường độ dòng điện cho bởi:

i = I0sinωt   

Đây là dòng điện xoay chiều với tần số góc ( và cường độ cực đại: I0 = 
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III. Giá trị hiệu dụng 

1. Cường độ hiệu dụng

 Đại lượng I = 
[image: image7.wmf]0
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 được gọi là giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều (cường độ hiệu dụng).

Kết luận: SGK

2. Các giá trị hiệu dụng khác

Những đại lượng điện và từ biến thiên theo hàm sin hay côsin theo thời gian đều có giá trị hiệu dụng tính theo công thức:

Giá trị hiệu dụng = Giá trị cực đại/
[image: image8.wmf]2


Điện áp hiệu dụng: U = 
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Suất điện động hiệu dụng: E =
[image: image10.wmf]o
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Chú ý: 

+ Các số liệu ghi trên các thiết bị điện đều là các giá trị hiệu dụng. 

+ Khi tính toán, đo lường,.. các mạch điện xoay chiều chủ yếu sử dụng giá trị hiệu dụng.
6. Đánh giá sản phẩm:
- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép). 

- Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết công việc GV giao; giải quyết tình huống trong thực tiễn

TIẾT 23
Hoạt động 3: Hình thành kiến thức 2
1. Mục tiêu: 

- Viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.

- Viết được công thức tính tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: 

Phương pháp dạy học nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề; kĩ thuật hoạt động nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	1. GV gợi ý cho HS tìm hiểu được khái niệm:

- Viết biểu thức u, i, trở kháng của từng mạch điện xoay chiều, ý nghĩa pha của từng mạch
Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

2. Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả và thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	-  Các nhóm học sinh quan sát và ghi kết quả thảo luận



	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Các nhóm báo cáo theo sự phân công của GV.

  Các nhóm khác bổ sung, phản biện.

- GV chốt lại kiến thức

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	- GV kết luận lại nội dung và giải đáp thắc mắc của HS.

Nhận xét các câu trả lời

- HS tiếp thu.


4. Phương tiện dạy học: máy chiếu, phiếu học tập, giấy nháp. 
PHIẾU HỌC TẬP 2
1. Xét mạch điện xoay chiều chỉ có R.

- Trong mạch lúc này sẽ có i ( dòng điện này như thế nào?

- Tuy là dòng điện xoay chiều, nhưng tại một thời điểm, dòng điện i chạy theo một chiều xác định. Vì đây là dòng điện trong kim loại nên theo định luật Ohm, i và u tỉ lệ với nhau như thế nào?

- Trong biểu thức điện áp u, Um và U là gì?

- Dựa vào biểu thức của u và i, ta có nhận xét gì?
2. Ta nối hai đầu tụ điện vào một nguồn điện xoay chiều để tạo nên điện áp u giữa hai bản của tụ điện.

- Có hiện tượng xảy ra ở các bản của tụ điện?

- Giả sử trong nửa chu kì đầu, A là cực dương ( bản bên trái của tụ sẽ tích điện gì?

- Ta có nhận xét gì về điện tích trên bản của tụ điện?( Độ biến thiên điện tích q cho phép ta tính i trong mạch.

- Cường độ dòng điện ở thời điểm t xác định bằng công thức nào?

- Khi (t và (q vô cùng nhỏ 
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 trở thành gì?

- Nếu lấy pha ban đầu của i bằng 0 ( biểu thức của i và u được viết lại như thế nào?
- Dựa vào biểu thức của u và i, ta có nhận xét gì?

- ZC đóng vai trò gì trong công thức?

- Khi nào thì dòng điện qua tụ dễ dàng hơn?

3. Cuộn cảm thuần là gì?

(Cuộn cảm thuần là cuộn cảm có điện trở không đáng kể, khi có dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm sẽ xảy ra hiện tượng tự cảm.)

- Khi có dòng điện cường độ i chạy qua cuộn cảm (cuộn dây dẫn nhiều vòng, ống dây hình trụ thẳng dài, hoặc hình xuyến…) ( có hiện tượng gì xảy ra trong ống dây?

- Trường hợp i là một dòng điện xoay chiều thì ( trong cuộn dây?

- Xét (t vô cùng nhỏ ((t ( 0) ( suất điện động tự cảm trong cuộn cảm trở thành gì?

- Đối chiếu với phương trình tổng quát của u ( điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm?

- Dựa vào phương trình i và u có nhận xét gì về pha của chúng?

- ZL đóng vai trò gì trong công thức?

- Tương tự, ZL là đại lượng biểu hiện điều gì?

- Với L không đổi, đối với dòng điện xoay chiều có tần số lớn hay bé sẽ cản trở lớn đối với dòng điện xoay chiều.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
Nếu trong một mạch điện có dòng điện xoay chiều 

i = I0cos((t + φi) = I
[image: image12.wmf]2

cos((t + φi) thì điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là:

u = U0cos((t+ (u) = U
[image: image13.wmf]2

cos((t+ (u)

Đại lượng ( = φu – φi gọi là độ lệch pha giữa u và i.

Nếu ( > 0 thì ta nói u sớm pha ( so với i.

Nếu ( < 0 thì ta nói u trễ pha |(| so với i.

Nếu ( = 0 thì ta nói u cùng với i.
I. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở R điện áp xoay chiều 

u = U
[image: image14.wmf]2

cos(t thì dòng điện trong mạch: 

Ta có: i = I
[image: image15.wmf]2

cos(t.
Với: I =
[image: image16.wmf]U

R

 là cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch chỉ có R.

Kết luận: Đối với đoạn mạch chỉ có R thì dòng điện i cùng pha với hiệu điện thế u.
II. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện

1. Thí nghiệm: SGK

Kết luận: Tụ điện C không cho dòng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn) nhưng lại cho dòng điện xoay chiều đi qua.

2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện 

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C một điện áp xoay chiều u = U
[image: image17.wmf]2

cos(t thì dòng điện chạy qua đoạn mạch là i = I
[image: image18.wmf]2

cos((t +
[image: image19.wmf]2

p

)
Với: I = (CU = 
[image: image20.wmf]C
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 là cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch chỉ có tụ điện C.
Trong đó ZC = 
[image: image21.wmf]1

C

w

 gọi là dung kháng của mạch.

Kết luận : Đối với đoạn mạch chỉ có C thì dòng điện i sớm pha
[image: image22.wmf]2

p

 so với u 

3. Ý nghĩa của dung kháng

+ Dung kháng ZC = 
[image: image23.wmf]1

C
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 đặc trưng cho tính cản trở dòng điện xoay chiều của tụ điện.

+ Dung kháng làm u trễ pha hơn i.
III. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện cảm thuần

1. Hiện tượng tự cảm trong mạch điện xoay chiều (SGK)

2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần

Giả sử cường độ tức thời trong mạch là

i = I
[image: image24.wmf]2

cos(t

Thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần là: u = U
[image: image25.wmf]2

cos((t +
[image: image26.wmf]2
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Với I = 
[image: image27.wmf]U
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 = 
[image: image28.wmf]L
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Z

là cường độ hiệu dụng. Trong đó ZL = (L gọi là cảm kháng của mạch.

Kết luận: Đối với đoạn mạch chỉ có L thì hiệu điện thế u sớm pha 
[image: image29.wmf]2

p

 so với i

3. Ý nghĩa của cảm kháng

+ Cảm kháng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm.

+ Cảm kháng làm u sớm pha hơn i.
6. Đánh giá sản phẩm:

- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép). 

- Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết công việc GV giao; giải quyết tình huống trong thực tiễn
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Hoạt động 4: Hình thành kiến thức 3
1. Mục tiêu: 

- Viết được các hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp (đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha).

- Nêu được những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: 

Phương pháp dạy học nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề; kĩ thuật hoạt động nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	1. GV gợi ý cho HS tìm hiểu được khái niệm:

- Viết biểu thức u, i, trở kháng của từng mạch điện xoay chiều, ý nghĩa pha của mạch RLC nối tiếp
Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

2. Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả và thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	-  Các nhóm học sinh quan sát, thảo luận và ghi kết quả thảo luận

	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Các nhóm báo cáo theo sự phân công của GV.

  Các nhóm khác bổ sung, phản biện.

- GV chốt lại kiến thức

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	- GV kết luận lại nội dung và giải đáp thắc mắc của HS.

Nhận xét các câu trả lời

- HS tiếp thu.


4. Phương tiện dạy học: máy chiếu, phiếu học tập, giấy nháp. 

PHIẾU HỌC TẬP 3
1. Xét đoạn mạch gồm các điện trở R1, R2, R3 … mắc nối tiếp. 
- Cho dòng điện một chiều có cường độ I chạy qua đoạn mạch ( U hai đầu đoạn mạch liên hệ như thế nào với Ui hai đầu từng đoạn mạch?

- Biểu thức định luật đối với dòng điện xoay chiều?

- Khi giải các mạch điện xoay chiều, ta phải cộng (đại số) các điện áp tức thời, các điện áp tức thời này có đặc điểm gì?

2. HS vận dụng các kiến thức về phương pháp giản đồ Fre-nen để cùng giáo viên đi tìm hệ thức giữa U và I.

+ Giả sử UC > UL (ZC > ZL)

+ Giả sử UC < UL (ZC < ZL)
- Dựa vào giản đồ ( độ lệch pha giữa u và i được tính như thế nào?

- Nếu ZL = ZC, điều gì sẽ xảy ra?

- Điều kiện để cộng hưởng điện xảy ra là gì?

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
I. Phương pháp giản đồ Fre-nen

1. Định luật về điện áp tức thời:


[image: image30.emf]A

B
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Điện áp tức thời giữa 2 đầu AB: uAB = u1 + u2 + u3
2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

Biểu diễn các đại lượng xoay chiều đối với từng đoạn mạch bằng các vecto quay:

Dòng điện qua mạch:
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Mạch có R: 
[image: image32.wmf]R
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; U0R = I0R

Mạch có C: 
[image: image33.wmf]C
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; U0C = I0Zc
Mạch có L:
[image: image34.wmf]L
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; U0L = I0ZL
Điện áp giữa hai đầu mạch: 
[image: image35.wmf]AB
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II. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

1. Định luật Ôm cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều  u = U0cos(t

Hệ thức giữa các điện áp tức thời trong mạch: u = uR + uL + uC
Nếu biểu diễn các điện áp tức thời bằng các véctơ quay thì ta có: 
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+
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+
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Dựa vào giản đồ véc tơ:

+ Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mạch:

U = 
[image: image40.wmf]22
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+ Địnhluật Ôm: I = 
[image: image41.wmf]U
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 Với Z =
[image: image42.wmf]22
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 gọi là tổng trở của mạch. 

Lưu ý: Mạch khuyết phần tử nào thì trở kháng bằng không
2. Độ lệch pha giữa u và i: Dựa vào giản đồ véctơ ta thấy:

tan( =
[image: image43.wmf]LC
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Nếu ZL > ZC thì ( > 0: u sớm pha hơn i (đoạn mạch có tính cảm kháng).

Nếu ZL < ZC thì ( < 0: u trễ pha hơn i (đoạn mạch có tính dung kháng).

3. Cộng hưởng điện

+ Nếu ZL = ZC thì 

 Zmin = R; Imax = 
[image: image45.wmf]U

R

; 

UL = UC, U = UR​
         ( = 0 (u, i cùng pha)

Đó là hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch RLC.

+ Điều kiện để có cộng hưởng điện: 

 ZL= ZC  ( (L =
[image: image46.wmf]1
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 hay ω2LC = 1
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Hoạt động 5: Hình thành kiến thức 4
1. Mục tiêu: 

- Viết được công thức tính công suất điện và công thức tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp.

- Nêu được lí do tại sao cần phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: 

Phương pháp dạy học nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề; kĩ thuật hoạt động nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	1. GV gợi ý cho HS tìm hiểu:

- Viết biểu thức công suất và hệ số công suất của mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, ý nghĩa của hệ số công suất
Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

2. Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả và thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	-  Các nhóm học sinh quan sát, thảo luận và ghi kết quả thảo luận



	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Các nhóm báo cáo theo sự phân công của GV.

  Các nhóm khác bổ sung, phản biện.

- GV chốt lại kiến thức

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	- GV kết luận lại nội dung và giải đáp thắc mắc của HS.

Nhận xét các câu trả lời

- HS tiếp thu.


4. Phương tiện dạy học: máy chiếu, phiếu học tập, giấy nháp. 

PHIẾU HỌC TẬP 4
1. Xét đoạn mạch xoay chiều:
- Biểu thức tính công suất điện tiêu thụ trong mạch điện không đổi là gì?

- Tại một thời điểm t, i trong mạch chạy theo 1 chiều nào đó ( xem tại thời điểm t, dòng điện trong mạch là dòng 1 chiều ( công suất tiêu thụ trong mạch tại thời điểm t?

- Giá trị trung bình của công suất điện trong 1 chu kì:

- Trong đó 
[image: image47.wmf]cos

j

 có giá trị như thế nào?

- Còn 
[image: image48.wmf]cos(2
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 là một hàm tuần hoàn của t, với chu kì bao nhiêu?
- Hệ số công suất có giá trị trong khoảng nào?

- Khi vận hành ổn định P trung bình giữ không đổi ( Công suất trung bình trong các nhà máy?

- Nếu r là điện trở của dây dẫn ( công suất hao phí trên đường dây tải điện?

( Hệ số công suất ảnh hưởng như thế nào?

2. Xét đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp:

- Giả sử điện áp hai đầu mạch điện là: u = U
[image: image49.wmf]2
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- Cường độ dòng điện tức thời trong mạch:i = I
[image: image50.wmf]2

cos((t+ ()

- Định luật Ôm cho đoạn mạch có biểu thức?

- Mặt khác biểu thức tìm (?
- Từ đây ta có thể rút ra biểu thức cos(?

- Có nhận xét gì về công suất trung bình tiêu thụ trong mạch?

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
I. Công suất của đoạn mạch xoay chiều

1. Biểu thức của công suất

Xét đoạn mạch xoay chiều hình sin có điện áp và cường độ dòng điện tức thời:

u = U
[image: image51.wmf]2

cos((t + φu) và i = I
[image: image52.wmf]2
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Công suất điện tiêu thụ trên đoạn mạch: P = UIcos(
Đơn vị của P là oát (W)

2. Điện năng tiêu thụ của mạch điện

W = UIcos(t  W (J); t (s)
II. Hệ số công suất 

1. Biểu thức của hệ số công suất 

Trong công thức P = UIcos( thì cos( được gọi là hệ số công suất. Vì |(| ≤ 900 nên 1 (cos( (0
Ví dụ: bảng 15.1

2. Tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng

Công suất hao phí trên đường dây tải:

                Php = rI2 = 
[image: image53.wmf]2
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P là công suất tiêu thụ (W), r là điện trở của dây tải điện. 

Ý nghĩa: Nếu cosφ nhỏ thì Php sẽ lớn, ta phải tăng hệ số công suất (( 0,85) để giảm cường độ hiệu dụng I từ đó giảm hao phí vì tỏa nhiệt trên dây.

3. Hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp

Dựa vào giản đồ véctơ ta có
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Công suất của đoạn mạch RLC:

P = UIcos( = I2R

Vậy: công suất tiêu thu của mạch RLC nối tiếp bằng công suất tỏa nhiệt trên R
Hoạt động 6: Luyện tập thêm các câu hỏi, bài tập vận dụng

1. Mục tiêu: Hệ thống hóa các kiến thức liên quan đến chủ đề.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV phát phiếu học tập, hoặc trích câu hỏi, bài tập trong tài liệu (đã phát)

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	HS làm việc nhóm hoàn thành phiếu học tập; câu hỏi, bài tập trong tài liệu (đã phát)

	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

- Các nhóm khác lắng nghe, phản biện và nhận xét

- GV nhận xét, bổ sung và sửa chữa (nếu cần)

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	- GV nêu đáp án

- HS tiếp thu.


4. Phương tiện dạy học: máy chiếu, phiếu học tập, tài liệu bài tập Chương

PHIẾU HỌC TẬP 5 
Phiếu 1.1
1. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch điện đó lần lượt là: 
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, với t tính bằng giây (s).


a)
 Xác định giá trị cực đại, hiệu dụng, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


b)
 Xác định giá trị cực đại, hiệu dụng, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu của dòng điện chạy trong đoạn mạch.


ĐS: a. 
[image: image57.wmf]0

U2202

=

(V); ω = 100π rad/s; T = 0,02 s; f = 50Hz;
[image: image58.wmf]u
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 rad


b. 
[image: image59.wmf]0

I2

=

 A ; ω = 100π rad/s; T = 0,02 s; f = 50Hz;
[image: image60.wmf]i
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 rad; 

2. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Khung dây quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong một từ trường đều có véctơ cảm ứng từ 
[image: image61.wmf]B

ur

 vuông góc với trục quay và có độ lớn 
[image: image62.wmf]2
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T. Tính suất điện động cực đại xuất hiện trong khung dây.

Ta có: 1 vòng = 2( rad; 50 vòng/s (  ( = 100( rad/s; E0 = (NBS = 220
[image: image63.wmf]2

 V.  

Phiếu 1.2
Câu 1: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 40 cm2, có N = 1 000 vòng dây, quay đều với tốc độ 3 000 vòng/phút quanh quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B = 0,01 T. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có trị hiệu dụng bằng

A. 
[image: image64.wmf]42
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V.
B. 
[image: image65.wmf]22
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 V.
C. 
[image: image66.wmf]4
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V.
D. 
[image: image67.wmf]2
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V.

Câu 2: Dòng điện xoay chiều có biểu thức 
[image: image68.wmf]i23cos(200t)(A)

=p

, 
[image: image69.wmf]t

 tính bằng giây (s), có cường độ hiệu dụng là

A. 2 (A).
B. 2
[image: image70.wmf]3

(A).
C. 
[image: image71.wmf]3

 (A).
D. 
[image: image72.wmf]6

 (A).

Câu 3: Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức 
[image: image73.wmf]icos100t(A)
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, t(s). Kết luận nào sau đây là sai?
A. Tần số của dòng điện là 50 Hz.

B. Chu kì của dòng điện là 0,02 s.

C. Giá trị cực đại của dòng điện là 1 (A).

D. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là 
[image: image74.wmf]2

 (A).

Câu 4: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức 
[image: image75.wmf](
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, 
[image: image76.wmf]t

 tính bằng giây (s). Vào thời điểm t =
[image: image77.wmf]1
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 s thì dòng điện chạy trong đoạn mạch có cường độ tức thời bằng bao nhiêu và cường độ dòng điện đang tăng hay đang giảm ?

A. 1,0 A và đang giảm.    B. 1,0 A và đang tăng.      C. 
[image: image78.wmf]2

A và đang tăng.
D. 
[image: image79.wmf]2

A và đang giảm.

Câu 5: So với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có tụ điện biến đổi điều hoà

A. sớm pha hơn một góc 
[image: image80.wmf]2

p

.    B. trễ pha hơn một góc 
[image: image81.wmf]2
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.     C. sớm pha hơn một góc 
[image: image82.wmf]4

p

.
D. trễ pha hơn một góc 
[image: image83.wmf]4
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.

Câu 6: Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 
[image: image84.wmf]1

p

H một điện áp xoay chiều
[image: image85.wmf]u2002cos(100t)(V)

=p

. Biểu thức dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây là

A.  
[image: image86.wmf]i22cos100t(A)
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 B.  
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.  C.  
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. D.  
[image: image89.wmf](
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Phiếu 1.3
1. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp là 
[image: image90.wmf](
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 và cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 
[image: image91.wmf](
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i2cos100tA
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. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng
A. 200 W.
B. 100 W.
C. 143 W.
D. 141 W.

2. Một đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng trên các phần tử trên lần lượt là 40V; 80V và 50V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng


A. 0,8.
B. 0,6.
C. 0,25.
D. 0,71.

3. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều là 
[image: image92.wmf](
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, cường độ dòng điện qua mạch là 
[image: image93.wmf](
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. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là
A. 200 W.


B. 800 W.

C. 400 W.
D. 100 W.

4. Đặt một điện áp 
[image: image94.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh có 
[image: image95.wmf]R110

=W

. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 440 W.
B. 115 W.
C. 172,7 W.

D. 460 W. 

Bài tập về nhà: Cho mạch điện có RLC nối tiếp. Biết R = 50 (; L = 1/( H, C = 2.10-4/( F. Biểu thức dòng điện qua mạch: 
[image: image96.wmf]i22cos(100t)(A)

=


a) Tính tổng trở của mạch

b) Cho biết dòng điện sớm pha hay trễ pha so với điện áp giữa hai đầu mạch

b) Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu mạch

c) Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử

e) Cần phải thay tụ C bằng tụ C’ bằng bao nhiêu để mạch xảy ra cộng hưởng?

ĐS: Z = 
[image: image97.wmf]502

 ( ; Vì ZL > ZC nên u sớm pha hơn i


[image: image98.wmf]u200cos(100t)(V)
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; UR = 100V; UL = 200 V; UC = 100 V; ω2LC’ = 1 ( C’ = 1/ω2L = 10-4/( F
5. Sản phẩm: Bài giải của học sinh.

6. Đánh giá sản phẩm:

- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- GV đánh giá HS trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép). 

- Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết công việc GV giao; giải quyết tình huống trong thực tiễn

Hoạt động 7: Vận dụng, tìm tòi mở rộng 

1. Mục tiêu:

- Vận dụng linh hoạt các công thức về dòng điện xoay chiều làm các bài tập nâng cao trong tài liệu

- Tự tìm hiểu về vai trò của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống

- Cách sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả.
2. Tổ chức hoạt động:

   - Yêu cầu học sinh: Làm việc ở nhà, nộp báo cáo kết quả.

   - Giáo viên: Hướng dẫn các thực hiện và yêu cầu nộp sản phẩm học tập. Gợi ý một số trang Web. 

3. Sản phẩm hoạt động: 
- Bài làm, ghi chép của học sinh.

4. Đánh giá sản phẩm: 
- Nội dung vở ghi, tài liệu của học sinh


























































































~











i





Mạch








Giáo án Vật lí 12; Giáo viên Huỳnh Trung Điệp – Trường THPT Nguyễn Thái Bình      Trang 9

_1380394208.unknown

_1414308034.unknown

_1445600952.unknown

_1478542001.unknown

_1664350740.unknown

_1664350751.unknown

_1664350752.unknown

_1664350741.unknown

_1664350571.unknown

_1478256201.unknown

_1478256223.unknown

_1478541635.unknown

_1478256212.unknown

_1445604413.unknown

_1478256186.unknown

_1445604723.unknown

_1445603056.unknown

_1415380045.unknown

_1443805504.unknown

_1445600466.vsd
A


B


(2)


(3)


(1)



_1443805523.unknown

_1434310754.unknown

_1414308036.unknown

_1414318205.unknown

_1414318571.unknown

_1414318572.unknown

_1414318444.unknown

_1414308037.unknown

_1414308035.unknown

_1382544227.unknown

_1413093684.unknown

_1413093728.unknown

_1413093741.unknown

_1413112118.unknown

_1413112121.unknown

_1413112124.unknown

_1413111666.unknown

_1413112115.unknown

_1413111644.unknown

_1413093734.unknown

_1413093738.unknown

_1413093731.unknown

_1413093697.unknown

_1413093703.unknown

_1413093687.unknown

_1412963217.unknown

_1413093678.unknown

_1413093681.unknown

_1413093675.unknown

_1383415815.unknown

_1402574929.unknown

_1402595644.unknown

_1383415816.unknown

_1382544228.unknown

_1383415807.unknown

_1380394218.unknown

_1382544221.unknown

_1382544225.unknown

_1382544226.unknown

_1382544223.unknown

_1382544219.unknown

_1382544220.unknown

_1382544215.unknown

_1382544218.unknown

_1382544216.unknown

_1380394219.unknown

_1380612652.unknown

_1380394211.unknown

_1380394215.unknown

_1380394210.unknown

_1380394188.unknown

_1380394198.unknown

_1380394201.unknown

_1380394202.unknown

_1380394199.unknown

_1380394194.unknown

_1380394197.unknown

_1380394192.unknown

_1376744591.unknown

_1380394184.unknown

_1380394186.unknown

_1380394187.unknown

_1380394185.unknown

_1378813889.unknown

_1378813911.unknown

_1378935007.unknown

_1378813898.unknown

_1376744603.unknown

_1370614233.unknown

_1376744589.unknown

_1376744590.unknown

_1376744588.unknown

_1370614235.unknown

_1370614224.unknown

_1370614228.unknown

_1370614230.unknown

_1351255022.unknown

